
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BTC NGÀY HỘI VĂN HÓA DÂN 

TỘC MÔNG NĂM 2023 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /QĐ-BTC Tam Đường, ngày       tháng   năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban giám khảo và các Tổ giúp việc: Thư ký, dẫn chương trình, an 

ninh, phục vụ, trọng tài, y tế, điện lực, diễn viên tham gia “Ngày hội Văn hóa 

dân tộc Mông huyện Tam Đường năm 2023 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI VĂN HÓA DÂN TỘC MÔNG 

HUYỆN TAM ĐƯỜNG NĂM 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của UBND huyện 

Tam Đường về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện 

Tam Đường năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BTC ngày 14/7/2023 về việc tổ chức Ngày hội 

văn hóa dân tộc Mông huyện Tam Đường năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện Tam Đường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban giám khảo và các Tổ giúp việc: Thư ký, dẫn chương 

trình, an ninh, phục vụ, trọng tài, y tế, điện lực, diễn viên tham gia Ngày hội văn 

hóa dân tộc Mông huyện Tam Đường năm 2023, gồm các ông (bà) có tên sau:                               

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông có trách nhiệm tham 

mưu cho Ban Tổ chức sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho Ban giám khảo và các tổ 

giúp việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo Kế hoạch. 

- Thời gian triệu tập Ban Giám khảo: Ngày 02/9/2023. 

- Thời gian triệu tập các Tổ: Thư ký, dẫn chương trình, an ninh, y tế, phục vụ 

(công tác đón tiếp, lễ tân) từ ngày 02/9/2023 đến hết ngày 03/9/2023. 

- Thời gian triệu tập Tổ trọng tài: Ngày 03/9/2023. (Tổ trọng tài họp chuyên 

môn phân công nhiệm vụ tại xã Tả Lèng: 8h30 phút ngày 31/8/2023). 

- Thời gian triệu tập Tổ Điện lực từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 03/9/2023 

- Thời gian triệu tập tổ phục vụ (Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền 

thông): Từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023. 
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- Thời gian, địa điểm tập luyện chương trình văn nghệ khai mạc: Từ 7hh30 phút 

đến 17 giờ 30 phút từ ngày 27/8/2023 đến hết ngày 31/8/2023 tại bản Thèn Pả xã 

Tả Lèng. 

- Thời gian tổng duyệt chương trình văn nghệ khai mạc: 8h00 giờ 00 ngày 

01/9/2023 tại bản Thèn Pả xã Tả Lèng. 

- Thời gian biểu diễn chương trình văn nghệ khai mạc: 8 giờ 00  phút ngày 

02/9/2023 tại bản Thèn Pả xã Tả Lèng. 

- Kinh phí thực hiện: 

+ Chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với Ban giám khảo, thư ký, dẫn chương trình, 

an ninh, phục vụ, trọng tài, y tế, điện lực được chi trả theo Quyết định số 

21/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu và Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. 

 + Chế độ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn cho các diễn viên tham gia màn đồng 

diễn múa Khèn Mông là 200.000 đồng/người; chế độ bồi dưỡng đối với diễn viên 

tham gia chương trình văn nghệ là 300.000 đồng/người. 

+ Tiền công tác phí, các khoản phụ cấp khác (nếu có) của các đối tượng thuộc 

diện hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước do cơ quan quản lí trực tiếp chi trả. 

- Nhiệm vụ của các thành viên do các Tổ trưởng trực tiếp quản lý và phân 

công. Các tổ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Thành viên Ban Tổ chức Ngày hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT. Huyện uỷ;   B/c 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TRƯỞNG  BAN 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Vũ Xuân Thịnh 

 



DANH SÁCH 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTC ngày     tháng   năm 2023 của 

Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Tam Đường năm 2023) 

 

I. BAN GIÁM KHẢO 

Stt Họ và Tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1 Giàng A Thanh  Phó Chủ tịch HĐND huyện Tổ trưởng 

2 Lê Văn Lương    Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và TT Thành viên 

3 Hảng Anh Dũng Phó Chủ tịch HĐND xã Tả Lèng Thành viên 

II. TỔ THƯ KÝ 

stt Họ và Tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1 Phùng Văn Toàn P. Giám đốc Trung tâm VHTT&TT Tổ trưởng 

2 Hoàng Thị Ngoan Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

3 Lò Văn Phương Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

III. DẪN CHƯƠNG TRÌNH 

stt Họ và Tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Ngọc Dũng Viên chức  Trung tâm Văn hóa TT&TT Dẫn CT 

IV. TỔ AN NINH 

stt Họ và Tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1 Hảng A Sử P. Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Tổ trưởng 

2 Giàng A Chớ Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện 
Thành viên 

3 Nguyễn Quang Phúc Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện 
Thành viên 

4 Giàng A Thắng Chiến sĩ Đội An ninh, Công an huyện Thành viên 

5 Trần Mạnh Hùng Cán bộ 
Đội XDPT BVANTQ, Công an 

huyện 

Thành viên 

6 Phạm Đình Đức Cán bộ 
Đội XDPT BVANTQ, Công an 

huyện 

Thành viên 

7 Hồ Sỹ Hải Phó đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Thành viên 
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8 Dương Trọng Hoàng Cán bộ Đội CSGT-TT, Công an huyện Thành viên 

9 Bùi Văn Thùy Cán bộ Đội CSGT-TT, Công an huyện Thành viên 

10 Sùng A Dình Cán bộ Đội CSGT-TT, Công an huyện Thành viên 

VI. TỔ PHỤC VỤ (CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KỸ THUẬT) 

stt Họ và Tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Trí Công Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT Tổ trưởng 

2 Nguyễn Thị Sim Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

3 Bùi Thị Ngọc Hà Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

4 Nguyễn Văn Trung Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

5 Trịnh Đức Trọng Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

6 Lê Ngọc Bình Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

7 Vàng A Chu Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

8 Hầu A Lừ Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

09 Lê Đình Phương Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

10 Đỗ Trọng Hinh Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

11 Bạc Cầm Thanh Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

12 Hoàng Văn Cường Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

13 Bùi Trọng Hoản Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

14 Nguyễn Thị Nga Chung Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

15 Lù Văn Tuân Viên chức Trung tâm VHTT&TT Thành viên 

VII. TỔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÓN TIẾP, LỄ TÂN 

stt Họ và Tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1 Trần Như Hợp P. CVP Văn phòng HĐND - UBND Tổ trưởng 

2 Giàng A Sình Phó Chủ tịch UBND xã Tả Lèng 
Tổ phó 

3 Lý A Nủ Chủ tịch UBMTTQ xã Tả Lèng 
Thành viên 
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4 Vũ Thị Huề Công chức UBND xã Tả Lèng 
Thành viên 

5 Phan Văn Hùng Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND 
Thành viên 

6 
Trần Thị Nhung Giáo viên Trường Mầm non Tả Lèng Thành viên 

7 
Vàng Thị Vui Giáo viên Trường Mầm non Tả Lèng Thành viên 

8 
Bùi Thị Hà Giáo viên Trường Mầm non Tả Lèng Thành viên 

9 
Lành Thị Yêu Giáo viên Trường Mầm non Tả Lèng Thành viên 

10 
Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên Trường Mầm non Tả Lèng Thành viên 

VIII. TỔ TRỌNG TÀI 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1 Hoàng Trọng Đạt Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng Tổ trưởng 

2 Vũ Thị Thu Hà Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng Thành viên 

3 Tao Văn Đại Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng Thành viên 

4 Lê Đức Lợi Giáo viên Trường THCS Tả Lèng Thành viên 

5 Đinh Minh Hải Giáo viên Trường THCS Tả Lèng Thành viên 

6 Nguyễn Xuân Vinh Giáo viên Trường THCS Tả Lèng Thành viên 

IX. TỔ Y TẾ 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Thái Công Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tổ trưởng 

2 Phạm Hồng Khánh Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Thành viên 

3 Nguyễn Quang Huy Cử nhân Trung tâm Y tế huyện Thành viên 

4 Nguyễn Văn Chức Lái xe Trung tâm Y tế huyện Thành viên 

X. TỔ ĐIỆN LỰC 

stt Họ và Tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1 Tạ Văn Nhật Tổ trưởng Điện lực thành phố Lai Châu Tổ  trưởng 
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2 Nguyễn Thị Liên Kỹ thuật Điện lực thành phố Lai Châu Thành viên 

3 Phan Việt Hoàn Kỹ thuật Điện lực thành phố Lai Châu Thành viên 

XI. DIỄN VIÊN 

stt Họ và Tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

1 Trịnh Đông Anh Giáo viên Trường THCS Tả Lèng Quản lý học sinh 

2 Lê Thanh Giáo Viên Trường THCS Tả Lèng Quản lý học sinh 

3 Lý A Chính Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

4 Vàng A Vân Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

5 Lý A Văn Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

6 Lý A Pủa Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

7 Giàng A Trường Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

8 Vàng A Cháng Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

9 Giàng A Lâu Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

10 Giàng A Súa Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

11 Vàng A Bình Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

12 Giàng A Câu Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

13 Hảng A Thành Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

14 Lý A Đăng Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

15 Lù Văn Hà Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

16 Hảng A Chung Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

17 Hảng Châu Á Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

18 Vàng A Cháng Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

19 Hảng Phi Hùng Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

20 Lý A Đàng Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

21 Thào A Miền Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 
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22 Hảng A Nủ Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

23 Phàn Đức Thịnh Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

24 Giàng A Giảng Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

25 Vàng A Hồng Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

26 Giàng A Nội Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

27 Giàng A Páo Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

28 Hảng A Xương Rồng Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

29 Vàng A Tuấn Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

30 Giàng A Tường Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

31 Lù A Chang Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

32 Giàng A Hồng Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

33 Hảng A Lâu Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

34 Giàng A Phùng Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

35 Giàng A Sình Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

36 Giàng A Dương  Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

37 Hảng A Vảnh Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

38 Hảng A Cường Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

39 Hảng A Hồng Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

40 Hảng A Chung Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

41 Hảng A Chủ Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

42 Giàng A Phán Học sinh Trường THCS Tả Lèng Đồng diễn múa khèn 

43 Giàng A Chư Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

44 Giàng A Phử Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

45 Giàng A Tứ Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

46 Giàng A Dơ Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 
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47 Hảng A Lồng Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

48 Hảng A Mùa Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

49 Vàng A Dua Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

50 Vàng A Thái Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

51 Vàng A Tủa Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

52 Vàng A Khai Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

53 Vàng A Tùng Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

54 Hảng A Tính Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

55 Vàng A Cu Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

56 Lý A Gia Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

57 Hảng A Tàng Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

58 Lý A Năng Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

59 Lý A Lâu Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

60 Lý A Lử Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

61 Lý A Hà Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

62 Hảng A Chính Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

63 Hảng A Súa Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

64 Hảng A Páo Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

65 Hảng A Hồng Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

66 Hảng A Cường Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

67 Giàng A Khoa Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

68 Giàng A Chư Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

69 Hảng A Lừ Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

70 Hảng A Dũng Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

71 Thào A Chư Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 
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72 Hảng A Tàng Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

73 Hảng A Giàng Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

74 Hảng A Dùa Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

75 Hảng A Ly Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

76 Hảng A Dơ Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

77 Giàng Vàng Páo Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

78 Giàng A Sang Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

79 Giàng A Hà Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

80 Giàng A Dính Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

81 Giàng A Pháng Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

82 Vàng A Phử Nhân dân Xã Tả Lèng Đồng diễn múa Khèn 

83 Hàng Thị My Nhân dân xã Sơn Bình Diễn viên 

84 Hàng Thị Thu Nhân dân xã Sơn Bình Diễn viên 

85 Giàng Thị Phi Nhân dân xã Sơn Bình Diễn viên 

86 Giàng Thị Pằng Nhân dân xã Sơn Bình Diễn viên 

87 Cứ Thị Pằng Nhân dân xã Sơn Bình Diễn viên 

88 Vàng Thị Păng Nhân dân xã Sơn Bình Diễn viên 

89 Giàng Thị Si Nhân dân xã Sơn Bình Diễn viên 

90 
Giàng Thị Ly Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

91 
Vàng Thị Na Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

92 
Chang Thị Ly Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

93 
Vàng Thị Vang Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

94 
Sùng Thị Chua Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

95 
Thào Thị Dung Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

96 
Hàng Thị Dung Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 
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97 
Giàng Thị Lá Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

98 
Giàng Thị Anh Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

99 
Giàng Thị Cha Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

100 
Hàng Thị Mồ Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

101 
Hàng Thị Tỉnh Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

102 
Giàng Thị Dỉa Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

103 
Hàng Thị Dung Nhân dân Xã Sơn Bình Diễn viên 

104 Lù Thị Dua Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

105 Thào Thị Dua Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

106 Giàng Thị Mai Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

107 Hảng Thị Mỷ Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

108 Thào Thị Hoa Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

109 Ma Thị Nu Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

110 Vừ Thị Bia Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

111 Giàng Thị Chử Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

112 Châu Thị Chô Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

113 Sùng Thị Hoa Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

114 Hầu A Di Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

115 Chang A Cường Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

116 Hầu A Sử Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

117 Ma A Của Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

118 Thào A Chùa Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

119 Sùng A Giàng Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

120 Hầu A Di Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

121 Hảng A Su Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 
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122 Giàng Thị Hoa Nhân dân xã Nùng Nàng Diễn viên 

123 
Lý Thị Dùa Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

124 
Hầu Thị Phượng Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

125 
Hầu Thị Hoa Mai Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

126 
Thào Thị Lan Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

127 
Giàng A Chùa Nhân dân Xã Nùng Nàng Diễn viên 

128 Lù A Sau Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

129 Cứ Thị Gầu Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

130 Cứ A Chừ Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

131 Lù Thị Sua Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

132 Lù A Sình Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

133 Cứ Thị Lá Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

134 Cứ A Sình Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

135 Ma Thị Da Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

136 Cứ A Lùng Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

137 Lù Thị Dùa Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

138 Cứ A Ly Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

139 Lù Thị Pàng Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

140 Cứ A Ký Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

141 Cứ Thị Sú Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên  

142 
Cứ Thị Sáng Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên 

143 
Cứ Thị Dở Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên 

144 
Cứ Thị Sầu Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên 

145 
Lù A Cu Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên 

146 
Lù A Sủ Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên 
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147 
Lù A Hồng Nhân dân Xã Khun Há Diễn viên 

148 Nguyễn Mạnh Cường Ca sỹ TP. Lai Châu Ca sỹ 

149 Hạng A Trừ Nhân dân Xã Sơn Bình Ca sỹ 

150 Vàng A Hàng Nhân dân Xã Khun Há Ca sỹ 

151 Nguyễn Văn Tuyến Ca sỹ TP. Lai Châu Ca sỹ 

152 Hạng A Hảng Nhân dân Xã Giang Ma Ca sỹ 
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